
STT Ngày sinh Giới tính Ghi chú

A

I

1 Nguyễn Thế Anh 16/12/1980 Nam

2 Phạm Công Cảnh 19/9/1990 Nam

3 Nguyễn Mạnh Dũng 22/9/1993 Nam

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/3/1984 Nữ

5 Trần Thị Hương 14/9/1994 Nữ

6 Hoàng Huy 20/02/1985 Nam

7 Hoàng Văn Kiên 12/7/1982 Nam

8 Phạm Thị Hồng Kiên 17/3/1989 Nữ

9 Trần Thị Nhung 28/01/1989 Nữ

10 Nguyễn Nhật Quang 02/11/1991 Nam

11 Nguyễn Ngọc Sơn 03/10/1987 Nam

12 Lê Khánh Toàn 27/4/1992 Nam

13 Bùi Thị Tuyết 04/6/1987 Nữ

14 Nguyễn Thị Tường Vy 01/01/1987 Nữ

II

1 Nguyễn Khánh Dương 20/8/1979 Nam

2 Nguyễn Quang Hiếu 10/10/1990 Nam

3 Nguyễn Thị Hường 21/10/1977 Nữ

4 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/10/1993 Nữ

5 Trần Thị Lam 20/4/1994 Nữ

6 Nguyễn Quyết Thắng 30/01/1983 Nam

7 Nguyễn Thị Thùy 01/5/1984 Nữ

8 Trương Minh Trí 10/02/1979 Nam

III

1 Nguyễn Thị Vân Anh 25/12/1995 Nữ

2 Trần Đình Nguyên Cương  13/8/1996 Nam

3 Hoàng Cao Tuấn Dũng 03/6/1991 Nam

4 Phùng Quốc Hưng 04/10/1993 Nam

5 Tạ Thị Huyền 08/3/1993 Nữ

6 Trần Trung Kiên 15/8/1995 Nam

7 Nguyễn Trung Kiên 05/12/1986 Nam

8 Phạm Thị Minh 28/8/1982 Nữ
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9 Nguyễn Thành Nam 14/11/1995 Nam

10 Đằng Văn Nam 10/12/1991 Nam

11 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/02/1985 Nữ

12 Trương Thị Hồng Thu 06/6/1982 Nữ

13 Phạm Hà Trí 19/4/1989 Nam

14 Lê Anh Tuấn 29/10/1988 Nam

15 Trần Duy Tùng 04/7/1992 Nam

IV

1 Nguyễn Thanh An 24/8/1998 Nam

2 Doãn Đình An 20/9/1993 Nam

3 Nguyễn Tuấn Anh 13/8/1992 Nam

4 Bùi Văn Bách 10/02/1982 Nam

5 Lò An Bình 20/5/1995 Nam

6 Vũ Viết Đại 18/12/1991 Nam

7 Hồ Quốc Hải 14/12/1991 Nam

8 Nông Thanh Huyền 14/7/1994 Nữ

9 Lưu Hoàng Lê 07/02/1993 Nữ

10 Nguyễn Thị Hoài Linh 02/8/1998 Nữ

11 Châu Thành Lý 03/02/1995 Nam

12 Nguyễn Thị Diệu Phương 29/3/1993 Nữ

13 Bùi Trọng Trình 05/7/1968 Nam

14 Huỳnh Thanh  Tùng 15/4/1994 Nam

15 Nguyễn Thị Bích Tuyền 18/02/1996 Nữ

B

I

1 Nguyễn Thị Vân Anh 08/3/1990 Nữ

2 Trịnh Thị Chang 03/10/1990 Nữ

3 Lê Huy Giang 08/5/1985 Nam

4 Cao Thị Thanh Hòa 28/9/1982 Nữ

5 Đàm Thị Ngọc Lan 24/8/1987 Nữ

6 Nguyễn Văn Lợi 25/6/1988 Nam

7 Trần Thị Hằng Nga 20/02/1991 Nữ

8 Nguyễn Huy Nhật 07/02/1991 Nam

9 Trương Thị Phúc 06/12/1987 Nữ

II

1 Mai Thị Ánh 24/10/1986 Nữ

2 Trần Thị Hòa 01/01/1984 Nữ

3 Phạm Thị Lan 10/01/1982 Nữ

4 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/10/1992 Nữ

Lớp ĐLV11QĐ2/ Ngành Quản lý đất đai

LIÊN THÔNG GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Lớp TLV11K2/ Ngành Khí tượng và Khí hậu học

Lớp TLV11TV2/ Ngành Thủy văn học
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5 Võ Thị Thu Thủy 13/10/1989 Nữ

III

1 Nguyễn Duy Hòa 13/12/1990 Nam

2 Cù Văn Khoa 10/7/1991 Nam

3 Nguyễn Ngọc Lưu 07/5/1990 Nam

4 Nguyễn Quyết Thắng 10/3/1992 Nam

5 Lê Xuân Trường 15/9/1980 Nam

Danh sách có 71 sinh viên./.

Lớp TLV11ĐC2/ Ngành Kỹ thuật địa chất
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